
  ỦY BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

＿＿＿＿＿＿＿                                       ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TRỢ CẤP 

NGƯỜI TRỢ CẤP 

Họ và tên：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    Giới tính □Nam □Nữ 

Ngày sinh：＿＿＿＿Ngày＿＿＿Tháng＿＿＿Năm  

Địa chỉ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Quốc tịch：Việt Nam 

 

Người được trợ cấp 

Quan 

Hệ 

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ 

   

   

 

   

      

 

    

   

 

   

   

 

    

     

 

 

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật,nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. 

 

Ngày＿＿＿Tháng＿＿＿Năm  

ỦY BAN NHÂN DÂN＿＿＿＿ 

                



＿＿＿＿＿＿＿＿＿市役所                           ベトナム社会主義共和国 

独立―自由―幸福 

 

扶養証明書 

扶養者 

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    性別 □男 □女 

生年月日：＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日  

住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

国籍：ベトナム 

 

扶養家族 

関 係 

 

氏 名 生年月日 住 所 

 カナ： 

ローマ字： 

 

 年   月   日 

 

 カナ： 

ローマ字： 

 

 年   月   日 

 

 カナ： 

ローマ字： 

 

 年   月   日 

 

 カナ： 

ローマ字： 

 

 年   月   日 

 

 カナ： 

ローマ字： 

 

 年   月   日 

 

 

上記内容について相違ありません。相違があれば全責任を保証します。 

 

＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿市役所 

人民委員会の代表 

                          ○印  


